
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 Điểm thi: 54 - Phòng thi: 005

STT SBD Số CCCD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Giới tính
Môn thi

Ghi chú
TO VA Ca 1 Ca 2

1 92208057 094308012888 HUỲNH THỊ TƯỜNG VI 06/02/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

2 92208059 094308006303 PHẠM THỊ DIỆU THÚY 29/11/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

3 92208060 094307002746 HUỲNH THỊ NHÃ HÂN 15/12/2007 12A6 Nữ x x DI KTPL

4 92208063 094208014468 CANG VĂN BẢO 27/10/2008 12A6 Nam x x DI KTPL

5 92208064 094208001507 NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM 16/05/2008 12A6 Nam x x DI KTPL

6 92208066 094208011408 HUỲNH NHẬT TRIỀU 22/05/2008 12A5 Nam x x DI KTPL

7 92208073 094308002398 NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN 11/11/2008 12A5 Nữ x x DI KTPL

8 92208078 095308009303 KHA GIA NHƯ 17/02/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

9 92208084 094308002245 HUỲNH NGỌC NHI 16/05/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

10 92208087 094208010859 NGUYỄN MINH HY 09/11/2008 12A1 Nam x x LY HO

11 92208090 094208013290 PHẠM DIỆP HOÀNG BÃO 19/02/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

12 92208091 094308001272 THẠCH THỊ THANH TRÚC 25/09/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

13 92208093 094308002988 LÊ THỊ THIÊN KIM 13/03/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

14 92208095 094308010909 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 01/11/2008 12A4 Nữ x x SU KTPL

15 92208097 094308006895 LÊ THỊ NHƯ ÁNH 12/12/2008 12A1 Nữ x x LY HO

16 92208098 094308008431 TRẦN THÚY DUY 03/10/2008 12A1 Nữ x x LY HO

17 92208103 094308014038 ĐỖ THỊ HUYỀN TRÂN 22/03/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

18 92208104 094208002131 LÊ TRƯƠNG GIA BẢO 16/02/2008 12A6 Nam x x DI KTPL

19 92208106 094208011627 NGÔ MINH TRIẾT 06/10/2008 12A1 Nam x x LY HO

20 92208109 094308010544 TRẦN THỊ TUYẾT TRÂM 07/01/2008 12A1 Nữ x x LY HO

21 92208110 094307006562 HUỲNH HỒNG YẾN NGỌC 05/11/2007 12A3 Nữ x x SU KTPL

22 92208111 094308006334 PHAN TÚ TRINH 23/12/2008 12A3 Nữ x x SU KTPL

23 92208113 094308003309 LÊ THỊ KHẢ ÁI 23/08/2008 12A3 Nữ x x SU KTPL

24 92208114 094308011037 LÝ THỊ MỘNG AN 08/07/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

Danh sách này có 24 thí sinh Cần Thơ, ngày.......tháng.......năm 2026
Chủ tịch hội đồng thi
(Ký tên và đóng dấu)


